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9.09.08.810.005/10/2003AnVõ Thành04662112471

3.32.04.17.007/11/2003BiểuVõ Quốc04662112482

7.37.07.110.002/09/1998ChâuNguyễn Trương Minh04662112493

1.10.02.70.009/06/2003CườngTrần Việt04662112504

8.68.08.910.016/03/2003DuyNguyễn Tấn04662112515

0.00.00.00.012/05/2003ĐảmPhan Huỳnh04662112526

6.56.07.07.028/11/2003ĐạtĐồng Thanh04662112537

6.76.07.67.003/04/2003ĐạtNguyễn Lưu Chí04662112548

7.46.09.27.011/10/2002ĐoanNguyễn Trần Thanh04662112569

3.42.04.27.015/07/2003ĐứcBùi Ngọc046621125710

4.84.04.410.002/09/2003ĐứcNguyễn Hữu046621125811

1.81.02.91.024/02/2003ĐứcPhạm Văn046621125912

5.44.06.010.017/10/2003HậuVõ Phúc046621126013

4.24.05.21.006/10/2003HiệpVõ Duy046621126114

9.410.08.510.030/11/2001HiếuNguyễn Trung046621126215

7.07.06.310.021/09/2003HuyBùi Quốc046621126416

8.99.08.610.005/02/2003HuyNguyễn Thanh046621126617

4.74.04.97.010/09/2003HuyTrần Gia046621126718

8.68.09.110.031/07/2003HùngNguyễn Đặng Tuấn046621126819

6.66.08.04.030/04/2001KhaTrầm Kỳ Vũ046621127120

1.20.03.10.027/06/2002KhánhGiang Quốc046621127421

5.55.05.110.001/06/2003KhoaNguyễn Bách046621127522

8.48.08.410.003/11/2003KhôiĐỗ Nguyên046621127623

5.35.05.27.027/03/2003KhôiTrần Đức046621127724

0.80.02.00.006/07/2003KiệtHồ Tuấn046621127925

7.68.07.37.027/04/2001LânPhan Văn046621128026

4.66.04.00.007/08/2003LợiTrần Văn046621128227

7.47.07.310.012/02/2003LuânHuỳnh Trần Minh046621128328

7.48.06.110.024/01/2003LuânNguyễn Hữu046621128429

6.16.06.84.019/11/2003LựcTrần Minh046621128530

7.77.07.910.029/12/2003MinhTô Xuân Quang046621128631

5.96.05.47.027/07/2003NgọcNguyễn Văn046621128732

8.18.08.47.001/01/2003NguyênPhạm Trọng046621128833
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5.95.05.910.015/07/2003NhiềuDương Lê Minh046621128934

3.93.05.81.009/02/2003PhátTrương046621129035

0.30.00.70.008/07/2003PhúcLê046621129136

6.86.07.010.029/08/2003PhúcNguyễn Thanh Thiên046621129237

5.85.05.710.018/05/2003PhúcTrần Hữu046621129338

8.98.09.810.022/12/2003PhươngĐặng Duy046621129439

7.87.08.310.019/05/2002QuíLê Châu046621129540

1.50.03.41.028/01/2003QuíLê Tuấn046621129641

8.06.09.910.012/10/2003QuốcNguyễn Khánh046621129842

3.83.04.74.019/09/2003QuyềnLâm Thế046621129943

7.16.07.710.012/09/2003QuýNguyễn Hoàng046621130044

0.30.00.70.004/02/2003TàiNguyễn Thành046621130245

4.53.05.010.02003TânKiều Đức046621130346

1.30.03.20.010/09/2003ThànhNguyễn Quang046621130447

5.84.07.110.005/05/2003ThànhNguyễn Tấn046621130548

2.11.04.10.004/11/2003TháiPhạm Hoàng046621130649

3.71.05.610.001/09/2003ThắngNguyễn Đức046621130750

3.91.06.110.017/11/2003ThắngTrần Đình046621130851

8.89.08.210.019/08/2003ThiênTrần Bảo046621130952

5.94.07.210.013/11/2003ThốngNguyễn Minh046621131153

4.32.05.810.006/07/2003ThuậnBùi Minh046621131254

6.34.08.310.027/06/2003ThươngChâu Hoài046621131355

4.32.05.810.017/09/2003TiềnNguyễn Thanh046621131456

3.01.06.01.025/01/2003TiếnBùi Tân046621131557

1.60.03.14.029/04/2003TiếnTrần Văn046621131658

3.51.04.910.003/11/2003TínNguyễn Phạm Trọng046621131759

4.41.07.210.002/07/2003ToànNguyễn Hữu046621131860

4.33.04.410.013/02/2003TrìnhTrần Trọng046621131961

7.28.05.610.008/05/2002TrìnhVương Công046621132062

6.77.05.510.025/05/2003TrọngLê Minh046621132163

2.41.02.97.023/09/2003TuânTrần Văn Anh046621132264

4.64.05.54.004/09/2003TuấnCao Anh046621132365

1.21.01.80.019/05/2003TúNguyễn Đình046621132566

6.96.07.310.006/11/2003TúNguyễn Hoàng046621132667

6.55.07.410.007/07/2002VinhHuỳnh Bá046621132768

2.51.04.14.020/04/2003VũLê Quang046621132969

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 04 tháng 08 năm 2022

17(24.6%)15(21.7%)8(11.6%)9(13%)10(14.5%)8(11.6%)2(2.9%)69(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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